
                                                                   
    

  ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ TRẤN HỒ XÁ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     CHỢ HUYỆN 

 

DANH SÁCH 

SỐ LƯỢNG CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH  

Lấy ý kiến về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh  

Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính  

cấp xã của tỉnh Quảng Trị 

 

STT Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

 

 

 

Nam 

 

 

Nữ 

Dân tộc Nơi cư trú Ghi chú 

1.  (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) 

2.  Trần Thanh Sơn 02/09/1958 X  Kinh KP Chợ Huyện  

3.  Nguyễn Huy Hải 05/02/1982 X  Kinh KP Chợ Huyện  

4.  Nguyễn Văn Toan 12/10/1948 x X Kinh KP Chợ Huyện  

5.  Nguyễn Thị Phùng 18/02/1962  X Kinh KP Chợ Huyện  

6.  Lê Thị Hường 23/10/1966  X Kinh KP Chợ Huyện  

7.  Võ Thị Hiền Hoà 15/10/1967  X Kinh KP Chợ Huyện  

8.  Võ Thị Hà 12/03/1972  X Kinh KP Chợ Huyện  

9.  Mai Thị Khuyên 20/03/1972  x Kinh KP Chợ Huyện  

10.  Nguyễn Văn Vĩnh 06/10/1959 X  Kinh KP Chợ Huyện  

11.  Nguyễn Văn Bảo 11/12/1981 x  Kinh KP Chợ Huyện  

12.  Trần Thị Thảo 17/11/1967  x Kinh KP Chợ Huyện  

13.  Hoàng Thị Thuỷ 22/12/1967  X Kinh KP Chợ Huyện  

14.  Nguyễn Văn Sâm 10/10/1944 x  Kinh KP Chợ Huyện  

15.  Trần Thị Xuân 13/08/1934  X Kinh KP Chợ Huyện  

16.  Hồ Xuân Thức 22/12/1967 X  Kinh KP Chợ Huyện  

17.  Hoàng Đình Hoàn 18/03/1949 x  Kinh KP Chợ Huyện  

18.  Trần Văn Thọ 20/07/1955 X  Kinh KP Chợ Huyện  

19.  Nguyễn Thanh Bình 06/07/1983 X  Kinh KP Chợ Huyện  

20.  Nguyễn Thanh Tuấn 01/02/1981 X  Kinh KP Chợ Huyện  

21.  Nguyễn Viết Xuân 30/12/1954 X  Kinh KP Chợ Huyện  

22.  Lê Vĩnh Tuỳ 29/11/1944 X  Kinh KP Chợ Huyện  

23.  Lê Hữu Sức 15/12/1968 X  Kinh KP Chợ Huyện  

24.  Hồ Văn Thỏn 10/05/1954 x  Kinh KP Chợ Huyện  



25.  Dương Đăng Thành 05/10/1977 x  Kinh KP Chợ Huyện  

26.  Nguyễn Huy Hồng 19/05/1959 x  Kinh KP Chợ Huyện  

27.  Hoàng Văn Sen 20/12/1970 x  Kinh KP Chợ Huyện  

28.  Nguyễn Văn Lân 03/02/1957 x  Kinh KP Chợ Huyện  

29.  Lê Thị Chiểu 15/11/1947  X Kinh KP Chợ Huyện  

30.  Thái Thị bông 10/11/1944  X Kinh KP Chợ Huyện  

31.  Trần Văn Dũng 14/08/1967 X  Kinh KP Chợ Huyện  

32.  Phạm Trọng Lực 19/05/1952 X  Kinh KP Chợ Huyện  

33.  Lê Thị Hợi 15/05/1945  X Kinh KP Chợ Huyện  

34.  Nguyễn Quang Thới 08/08/1939 x  Kinh KP Chợ Huyện  

35.  Nguyễn Thị Phương Hán 22/11/1951  X Kinh KP Chợ Huyện  

36.  Nguyễn Thị Cúc 05/07/1956  x Kinh KP Chợ Huyện  

37.  Lê Hữu Tân 25/11/1968 X  Kinh KP Chợ Huyện  

38.  Nguyễn Thanh Hoè 15/03/1960 X  Kinh KP Chợ Huyện  

39.  Nguyễn Đức Cần 05/02/1955 X  Kinh KP Chợ Huyện  

40.  Lê Văn Xuyến 01/06/1942 X  Kinh KP Chợ Huyện  

41.  Nguyễn Thanh Huyền 02/04/1988 X  Kinh KP Chợ Huyện  

42.  Nguyễn Quang Hoàng 27/11/1982 X  Kinh KP Chợ Huyện  

43.  Nguyễn Xuân Đồng 13/10/1959 X  Kinh KP Chợ Huyện  

44.  Trần Văn Long 13/071954 X  Kinh KP Chợ Huyện  

45.  Nguyễn Văn Hải 15/01/1972 X  Kinh KP Chợ Huyện  

46.  Phạm Thị Chung 15/09/1953  X Kinh KP Chợ Huyện  

47.  Đoàn Văn Đoàn 05/01/1972 X  Kinh KP Chợ Huyện  

48.  Trần Thị Tuý 29/09/1966  X Kinh KP Chợ Huyện  

49.  Nguyễn Đức Tiến 04/05/1983 X  Kinh KP Chợ Huyện  

50.  Trần Thị Cam 26/01/1971  X Kinh KP Chợ Huyện  

51.  Nguyễn Thị Liên 03/05/1958  X Kinh KP Chợ Huyện  

52.  Trần Thị Hà 25/11/1960  X Kinh KP Chợ Huyện  

53.  Đoàn Cường 01/10/1960 X  Kinh KP Chợ Huyện  

54.  Nguyễn Văn Minh (H) 28/02/1966 X  Kinh KP Chợ Huyện  

55.  Nguyễn Văn Hoà 25/01/1967 X  Kinh KP Chợ Huyện  

56.  Nguyễn Thị Hoa (Sức) 01/02/1963  X Kinh KP Chợ Huyện  

57.  Nguyễn Văn Trung 15/08/1959 x  Kinh KP Chợ Huyện  

58.  Phan Văn Thành 01/01/1960 X  Kinh KP Chợ Huyện  

59.  Lê Thị Em 10/10/1942  X Kinh KP Chợ Huyện  

60.  Cao Duy Lương 17/04/1957 X  Kinh KP Chợ Huyện  



61.  Trần Thanh Bình 14/03/1956 X  Kinh KP Chợ Huyện  

62.  Trần Sỷ Lâm 01/01/1970 X  Kinh KP Chợ Huyện  

63.  Nguyễn Đức Vĩnh 30/03/1973 X  Kinh KP Chợ Huyện  

64.  Lê Thị Mừng 10/10/1965  x Kinh KP Chợ Huyện  

65.  Nguyễn Văn Tuấn 12/12/1976 X  Kinh KP Chợ Huyện  

66.  Nguyễn Đức Vỷ 20/03/1971 X  Kinh KP Chợ Huyện  

67.  Nguyễn Thế Ngôn 20/01/1955 X  Kinh KP Chợ Huyện  

68.  Lê Thế Sơn 06/05/1953 X  Kinh KP Chợ Huyện  

69.  Nguyễn Mạnh Thắng 04/04/1967 x  Kinh KP Chợ Huyện  

70.  Nguyễn Thị Hồng Thơ 11/12/1945  X Kinh KP Chợ Huyện  

71.  Nguyễn Thị Thuỷ 18/11/1962  X Kinh KP Chợ Huyện  

72.  Nguyễn Thị Mai  12/02/1952  X Kinh KP Chợ Huyện  

73.  Nguyễn Văn Đức 09/10/1955 X  Kinh KP Chợ Huyện  

74.  Nguyễn Thế Hạng 20/12/1957 X  Kinh KP Chợ Huyện  

75.  Nguyễn Thế Hương 22/12/1946 X  Kinh KP Chợ Huyện  

76.  Trần Công An 04/11/1962 X  Kinh KP Chợ Huyện  

77.  Trần Đăng Dũng 12/01/1977 X  Kinh KP Chợ Huyện  

78.  Hồ Văn Hoài 03/12/1965 X  Kinh KP Chợ Huyện  

79.  Nguyễn Anh Tuấn 30/04/1978 X  Kinh KP Chợ Huyện  

80.  Trần Kiên Cường 22/12/1942 X  Kinh KP Chợ Huyện  

81.  Tạ Văn Minh 20/10/1973 X  Kinh KP Chợ Huyện  

82.  Nguyễn Thị Gái 12/02/1950  X Kinh KP Chợ Huyện  

83.  Võ Văn Sáng 05/05/1974 x  Kinh KP Chợ Huyện  

84.  Võ Văn Luyến 04/04/1971 X  Kinh KP Chợ Huyện  

85.  Hoàng Anh Đức 15/12/1957 X  Kinh KP Chợ Huyện  

86.  Nguyễn Thị Hường 10/04/1959  X Kinh KP Chợ Huyện  

87.  Nguyễn Xuân Hiền 16/04/1971 X  Kinh KP Chợ Huyện  

88.  Lê Văn Chút 07/10/1956 X  Kinh KP Chợ Huyện  

89.  Hoàng Đức Minh 01/07/1966 X  Kinh KP Chợ Huyện  

90.  Lê Thị Đào 14/05/1956  X Kinh KP Chợ Huyện  

91.  Trần Hữu Sinh 01/04/1971 X  Kinh KP Chợ Huyện  

92.  Nguyễn Văn Ngạn 21/05/1958 X  Kinh KP Chợ Huyện  

93.  Lê Thị Trí 08/11/1957  X Kinh KP Chợ Huyện  

94.  Nguyễn Thị Diệu 20/05/1950  x Kinh KP Chợ Huyện  

95.  Nguyễn Văn Hùng 30/12/1963 X  Kinh KP Chợ Huyện  

96.  Trần Văn Tuấn 02/09/1970 X  Kinh KP Chợ Huyện  



97.  Trần Văn Châu 29/11/1967 X  Kinh KP Chợ Huyện  

98.  Nguyễn Đăng An 10/10/1963 X  Kinh KP Chợ Huyện  

99.  Nguyễn Thị Sen 12/12/1962  X Kinh KP Chợ Huyện  

100.  Trương Đình Hưng 19/12/1969 X  Kinh KP Chợ Huyện  

101.  Hồ Thị Bình 23/03/1979  X Kinh KP Chợ Huyện  

102.  Nguyễn văn Minh 

(Giang) 

1982 
x  

Kinh KP Chợ Huyện  

103.  Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

1988 
 x 

Kinh KP Chợ Huyện  

104.  Trần Văn Thẻo 10/12/1960 X  Kinh KP Chợ Huyện  

105.  Hoàng Anh Phương 11/08/1956 x  Kinh KP Chợ Huyện  

106.  Nguyễn Hải Yến 05/07/1956 x  Kinh KP Chợ Huyện  

107.  Trần Đức Thản 20/04/1946 x  Kinh KP Chợ Huyện  

108.  
                                    

Ngô Thị Hương 15/10/1954 
 x 

Kinh KP Chợ Huyện  

109.  Nguyễn Thế Hiếu 18/04/1948 x  Kinh KP Chợ Huyện  

110.  Trần Thị Hương 03/02/1970  X Kinh KP Chợ Huyện  

111.  Nguyễn Hồng Phương 02/03/1967 x  Kinh KP Chợ Huyện  

112.  Nguyễn Thị Hải Yến 1979  x Kinh KP Chợ Huyện  

113.  Trần Thị Tiệc 02/12/1956  x Kinh KP Chợ Huyện  

114.  Nguyễn Mạnh Lợi 15/11/1969 x  Kinh KP Chợ Huyện  

115.  Nguyễn Thị Kim Hoa 01/01/1945  x Kinh KP Chợ Huyện  

116.  Nguyễn Đình Hiệp 01/02/1934 x  Kinh KP Chợ Huyện  

117.  Võ Thị Hảo 15/07/1955  x Kinh KP Chợ Huyện  

118.  Trần Trung Dũng 04/02/1983 x  Kinh KP Chợ Huyện  

119.  Nguyễn Thị Hồ 25/05/1954  x Kinh KP Chợ Huyện  

120.  Nguyễn Văn Minh 

(Thuý) 

20/08/1980 
x  

Kinh KP Chợ Huyện  

121.  Nguyễn Đức Hùng 11/11/1967 x  Kinh KP Chợ Huyện  

122.  Nguyễn Văn Nghĩa 06/02/1973 x  Kinh KP Chợ Huyện  

123.  Phạm Văn Chiến 26/03/1957 x  Kinh KP Chợ Huyện  

124.  Nguyễn Văn Khoa 26/11/1976 x  Kinh KP Chợ Huyện  

125.  Phạm Thị Thanh 09/10/1982  x Kinh KP Chợ Huyện  

126.  Nguyễn Văn Tiến 20/11/1947 x  Kinh KP Chợ Huyện  

127.  Nguyễn Hồng Nam 25/05/1970 x  Kinh KP Chợ Huyện  

128.  Trần Đăng Ân 12/11/1970 x  Kinh KP Chợ Huyện  

129.  Nguyễn Huy Khánh 20/10/1954 x  Kinh KP Chợ Huyện  



130.  Ngô Văn Thái 20/11/1954 x  Kinh KP Chợ Huyện  

131.  Hồ Văn Hoá 05/10/1976 x  Kinh KP Chợ Huyện  

132.  Trần Đăng Toản 13/09/1971 x  Kinh KP Chợ Huyện  

133.  Phạm Thị Xuân 28/01/1967  x Kinh KP Chợ Huyện  

134.  Trần Trung Long 16/07/1974 x  Kinh KP Chợ Huyện  

135.  Trần Hữu Nghiệp 05/12/1957 x  Kinh KP Chợ Huyện  

136.  Võ Thị Hải 01/05/1961  x Kinh KP Chợ Huyện  

137.  Nguyễn Hoàng Giang 17/11/1979 x  Kinh KP Chợ Huyện  

138.  Nguyễn Quang Huy 09/12/1958 x  Kinh KP Chợ Huyện  

139.  Hồ Văn Thẩm 24/01/1968 x  Kinh KP Chợ Huyện  

140.  Phạm Ngọc Mãi 20/10/1960 x  Kinh KP Chợ Huyện  

141.  Nguyễn Văn Chiến 30/08/1970 x  Kinh KP Chợ Huyện  

142.  Trần Thị Linh 31/08/1977  x Kinh KP Chợ Huyện  

143.  Lê Thị Song 23/06/1959  x Kinh KP Chợ Huyện  

144.  Nguyễn Hữu Hải 10/06/1955 x  Kinh KP Chợ Huyện  

145.  Nguyễn Chí Thắng 20/01/1980 x  Kinh KP Chợ Huyện  

146.  Trần Đức Lộc 15/03/1952 x  Kinh KP Chợ Huyện  

147.  Trần Thanh Minh 07/11/1958 x  Kinh KP Chợ Huyện  

148.  Lê Đức Quý 09/11/1979 x  Kinh KP Chợ Huyện  

149.  Nguyễn Đức Văn 12/03/1971 x  Kinh KP Chợ Huyện  

150.  Trần Xuân Bắc 27/04/1964 x  Kinh KP Chợ Huyện  

151.  Nguyễn Hữu Huấn 22/02/1990 x  Kinh KP Chợ Huyện  

152.  Nguyễn Thanh Chương 18/10/1982 x  Kinh KP Chợ Huyện  

153.  Nguyễn Văn Tuấn 1986 x  Kinh KP Chợ Huyện  

154.  Lê Văn Minh 1960 x  Kinh KP Chợ Huyện  

155.  Nguyễn Minh Tiến 1990 x  Kinh KP Chợ Huyện  

                                                                            Hồ Xá, ngày  15  tháng 4  năm 2025 

Khu phố trưởng           TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                                    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung                                                                  Lê Anh Minh 


